Đề cương ôn tập giữa học kì II
Môn Công nghệ 8

I.HỆ THỐNG KIẾN THỨC

1. Tai nạn điện:
- Khái quát về tai nạn điện

- Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện
2. Biện Pháp an toàn điện:

- Một số biện pháp an toàn điện: khi sử dụng và khi sửa chữa điện
- Một số trang bị bảo hộ và dụng cụ bảo vê an toàn điện
- Cách sử dụng một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện

3. Sơ cứu người bị tai nạn điện
- Gồm 3 bước: 

+ Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện bằng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện và trang phục bảo hộ an toàn điện

+ Sơ cứu nạn nhân: Kiểm tra tình trạng nạn nhân và thực hiện hô hấp nhân tạo

+ Đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất
4. Khái quát về mạch điện:

- Gồm các phần tử điện: nguồn điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, phụ tải.. được nối với nhau bằng dây dẫn điện

Trên sơ đồ người ta dùng các kí hiệu điện để biểu thị các phần tử điện của mạch điện

- Mạch điện điều khiển: Nguồn điện, moodun cảm biến, bộ phận xử lý và điều khiển và đối tượng điều khiển

Chức năng của các bộ phận

Ví dụ về một số mạch điện điều khiển

II. CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Nêu một số nguyên nhân gây tai nạn điện?

Gợi ý:

Tai nạn điện thường xảy ra do ba nhóm nguyên nhân chính sau:

- Tiếp xúc trực tiếp vào vật mang điện như dây điện trần, ổ điện, dây dẫn hỏng cách điện, các đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ,... 

- Vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tiếp xúc gần với lưới điện cao áp sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện trong không khí gây tai nạn điện cho con người.

- Đến gần vị trí dây dẫn có điện bị rơi xuống đất. Khi đó, mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với dây điện, nhưng vùng đất, nước xung quanh điểm chạm của dây có khả năng gây tai nạn điện cho con người. 

Câu 2: Kể tên một số các biện pháp an toàn điện mà em biết?

Gợi ý trả lời:

1. Khi sử dụng

- Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện trước khi sử dụng: sử dụng bút thử điện, đồng hồ đo điện để kiểm tra độ cách điện của đồ dùng điện.

- Thực hiện nối đất cho các đồ dùng điện có vỏ kim loại thường xuyên tiếp xúc như: bình nước nóng, máy giặt, tủ lạnh,... bằng cách nối vỏ trực tiếp hoặc sử dụng các ổ cắm có chân tiếp đất (ổ cắm ba cực).

- Không vi phạm an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp.

- Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò điện.

2. Khi sửa chữa điện

- Khi sửa chữa điện cần Cắt nguồn điện trước khi sửa chữa. 

- Sử dụng đúng cách trang bị bảo hộ và dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc.

Câu 3: Nêu tên một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện? trang bị bảo hộ điện?
Gợi ý trả lời:

· Dụng cụ bảo vệ an toàn điện: Bút thử điện, kìm điện….

· Trang bị bảo hộ: Quần áo, thảm cách điện, mũ, ủng, giầy đế cách điện….

Câu 4: Trình bày các bước sơ cứu nạn nhân tại chỗ?

Gợi ý trả lời: (Hs trình bày rõ rang từng bước)

Bước 1: Kiểm tra tình trạng nạn nhân

Bước 2; Thực hiện hô hấp nhân tạo

Câu 5: Mạch điện là gì? Chức năng các phần tử trong mạch điện?

Gợi ý trả lời:

-Khái niệm mạch điện:

-Chức năng các phần tử mạch điện

(HS trình bày cụ thể )

Câu 6:Cảm biến là gì? Lấy ví dụ

Gợi ý: Cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, cảm biến màu sắc………..

Câu 7: Moodul cảm biến? Kể tên một số moodun cảm biến thông dụng?
-Là mạch điện bao gồm cảm biến và linh kiện phụ trợ giúp người dùng dễ dàng kết nối và sử dụng cảm biến trong các mạch điện điều khiển

- Ví dụ: Modul cảm biến ánh sáng, modun cảm biến độ ẩm………

Câu 8: Các nhóm kí hiệu điện thông dụng dùng trong sơ đồ mạch điện?

Gợi ý: 4 nhóm

- Nhóm kí hiệu nguồn điện

- Nhóm kí hiệu dây dẫn điện

- Nhóm kí hiệu thiết bị điện

- Nhóm kí hiệu đồ dùng điện
III. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ? 

A. Do chạm trực tiếp vào vật mang điện

B. Sử dụng đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ

C. Sửa chữa điện không cắt nguồn điện

D. Cả 3 nguyên nhân trên

Câu 2: Có mấy nhóm nguyên nhân chính xảy ra tai nạn điện?

A. 1                 B. 2                        C. 3                         D. 4

Câu 3: Khoảng cách an toàn chiều rộng khi ở gần lưới điện 22kV với dây trần là bao m?

A. 1 m            B. 1,5 m            C. 2 m                    D. 2,5 m

Câu 4: Đâu là hành động sai không được phép làm?

A. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp
B. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp

          C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp

D. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp

Câu 5: Mức độ tác động của dòng điện lên cơ thể người phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Độ lớn

B. Thời gian tác động

C. Đường đi của dòng điện qua cơ thể người

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Đâu không phải nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị, đồ dùng điện?

A. Không sử dụng dân dẫn có vỏ cách điện bị hở, hỏng

B. Cắm nhiều đồ dùng điện có công suất lớn trên cùng ổ cắm

C. Không để đồ vật dễ cháy gần đường dây điện và đồ dùng điện sinh nhiệt

D. Khi sửa chữa điện phải cắt nguồn điện và có biển thông báo

Câu 7: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?

A. Giầy cao su cách điện

B. Giá cách điện

C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện

D. Thảm cao su cách điện

Câu 8: Biện pháp không an toàn điện khi sử dụng điện là:

A. Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện

B. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện

C. Nối đất các thiết bị, đồ dùng điện

D. Lắp đặt ổ điện ở các vị trí trẻ em dễ với tới

Câu 9: Bộ phận nào cách điện?

A. Đầu tua vít

B. Vỏ dây điện

C. Lõi dây điện

D. Cực phích cắm điện

Câu 10: Thực hiện nối đất cho đồ dùng điện bằng cách nào?

A. Không nối vỏ trực tiếp

B. Sử dụng ổ cắm 3 cực

C. Sử dụng thiết bị đóng, cắt, bảo vệ mạch điện

D. Sử dụng bút thử điện

Câu 11: Một người đang đứng dưới đất, tay chạm vào tủ lạnh rò điện. Em phải làm gì để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

A. Dùng tay trần kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh

B. Gọi người đến cứu

C. Rút phích cắm(nắp) cầu chì hoặc ngắt aptomat, lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân ra. 

D. Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh 

Câu 12: Ở bước kiểm tra tình trạng nạn nhân, nếu nạn nhân còn tỉnh, cần:

A. Nới rộng quần áo; đưa nạn nhân tới vị trí thuận lợi và kêu gọi sự hỗ trợ của người khác

B. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực kết hợp hô hấp nhân tạo cho nạn nhân

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 13: Một người bị dây điện trần(không bọc cách điện) của lưới điện hạ áp 220V bị đứt đè lên người. Xử lý bằng cách an toàn nhất

A. Lót tay bằng vải khô, dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện ra khỏi nạn nhân

B. Đứng trên ván gỗ khô, lót tay bằng vải khô dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện ra khỏi nạn nhân

C. Nắm áo nạn nhân kéo khỏi dây điện

D. Nắm tóc nạn nhân kéo ra khỏi dây điện

Câu 14: Có mấy bước sơ cứu nạn nhân tại chỗ?

     A. 1                  B. 2                       C. 3                        D. 4

Câu 15: Khi thực hiện hô hấp nhân tạo

A. Cần có đồng thời 2 người cứu giúp

B. Phối hợp vừa xoa bóp tim vừa hà hơi thổi ngạt

C. Tỉ lệ: 5 lần hà hơi thổi ngạt/1 lần xoa bóp tim

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 16: Phụ tải điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng là?

     A. Quạt điện    B. Nồi cơm điện    C. Bóng đèn điện     D. Camera an ninh

Câu 17: Đâu là phụ tải biến điện năng thành cơ năng?

         A. Ti vi        B. Dàn âm thanh          C. Xe đạp điện               D. Bóng đèn

Câu 18: Ở nước ta, mạng điện dân dụng có cấp điện áp là:

A. 220V         B. 110V             C. 380V            D. Đáp án khác

Câu 19: Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:

         A. Đồng, kẽm       B. Gang, thiếc         C. Nhựa, sứ            D. Thủy tinh

Câu 20: Chức năng của bộ phận truyền dẫn điện là?

     A. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau

     B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố

     C. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện

     D. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau

 

